
 

 

Phụ lục I 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG 

 TRÌNH QUỐC PHÒNG VÀ KHU QUÂN SỰ 

(Kèm theo Báo cáo số: 1223/BC-BQP ngày 14/4/2023 của Bộ Quốc phòng) 

 

TT Tên văn bản Số hiệu Ghi chú 

I 
Các quy định trực tiếp về quản lý, bảo vệ công 

trình quốc phòng và khu quân sự 
  

1 Hiến pháp 2013 Hiến pháp  

2 Luật Quốc phòng năm 2018 22/2018/QH14 Luật 

3 
Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

quân sự năm 1994 
32-L/CTN 

Pháp 

lệnh 

4 
Nghị định ban hànhQuy chế bảo vệ công trình 

quốc phòng và khu quân sự 

04/CP ngày 

16/01/1995  

Nghị 

định 

5 
Nghị định về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn 

kỹ thuật của hệ thống anten quân sự 

30/2011/NĐ-CP  

ngày 05/6/2011 

Nghị 

định 

6 

Nghị định về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo 

vệ vành đai an toàn kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà 

máy sản xuất đạn dược vật liệu nổ do Bộ Quôc 

phòng quản lý; 

148/2006/NĐ-CP 

ngày 04/12/2006 

Nghị 

định 

7 

Nghị định quy định về quản lý độ cao chướng 

ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo 

vệ vùng trời tại Việt Nam 

32/2016/NĐ-CP 

ngày 06/5/2016 

Nghị 

định 

8 

Thông tư liên tịch giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 

04/12/2006 của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, 

quản lý và bảo vệ vành đai an toàn kho đạn dược, vật 

liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn dược vật liệu nổ do Bộ 

Quốc phòng quản lý; 

08/2008/TTLT-

BQP-BTNMT 

Thông 

tư liên 

tịch 

9 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định 

về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu 

vực quân sự; 

175/2013/TT-

BQP ngày 

05/9/2013 

Thông 

tư 

10 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ quốc phòng ban hành 

Quy chế quản lý, đầu tư và điều hành, sử dụng hệ 

thống trường bắn, thao trường huấn luyện 

28/2021/TT-BQP 

ngày 01/3/2021 

Thông 

tư 
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11 

Thông tư Bộ trưởng Bộ quốc phòng Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung tại 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 

của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây 

dựng và bảo trì công trình xây dựng trong Bộ 

Quốc phòng 

Số 174/2021/TT-

BQP ngày 

27/12/2021 

Thông 

tư 

III 

Các văn bản liên quan đến quản lý, bảo vệ 

công trình quốc phòng và khu quân sự ở các 

lĩnh vực khác nhau về kinh tế, xã hội, an ninh, 

quốc phòng khác 

  

1 Luật Thoả thuận quốc tế 2020 70/2020/QH14  Luật 

2 Luật An ninh Quốc gia năm 2004 32/2004/QH11  Luật 

3 Luật An toàn thông tin mạng 86/2015/QH13 Luật 

4 Luật Quản lý sử dụng tài sản công 15/2017/QH14 Luật 

5 Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009 42/2009/QH12  Luật 

6 Luật Viễn thông năm 2018 
Số 11/VBHN 

2018  

Luật 

7 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 48/2019/QH14  Luật 

8 Luật Thuỷ sản 2017 18/2017/QH14  Luật 

9 Luật Dân sự  91/2015/QH13 Luật 

10 Luật Điện lực năm 2019 
03/VBHN-VPQH 

2018  

Luật 

11 Bộ Luật hình sự  100/2015/QH13 Luật 

12 Luật Cư trú năm 2020 68/2020/QH14)  Luật 

13 Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 Luật 

14 Luật Đất đai năm 2019 21/VBHN; 2019  Luật 

15 Luật Đầu tư công năm 2019 39/2019/QH14  Luật 

16 Luật Phòng chống thiên tai 33/2013/QH13  Luật 

17 Luật Nhà ở năm 2020 03/VBNHN-2020  Luật 

18 Luật Công an nhân dân năm 2018 37/2018/QH14  Luật 
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19 
Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và 

viên chức Quốc phòng năm 2015 
98/2015/QH13  Luật 

20 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 
77/2015/QH13; 

47/2019/QH14  

Luật 

21 
Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

năm 2018 

33/VBHN-

VPQH; 

10/12/2018  

Luật 

22 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015; sửa đổi năm 2020 
80/2015/QH13  Luật 

23 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 78/2015/QH13  Luật 

24 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2019 76/2015/QH13  Luật 

25 Luật Lâm nghiệp năm 2017 16/2017/QH14  Luật 

26 Luật Tài nguyên nước năm 2018 
22-VBHN-

VPQH.  

Luật 

27 Luật trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008 15/2008/QH12  Luật 

28 Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi năm 2020;  62/2020/QH14 Luật 

29 Luật Đầu tư năm 2020 61/2020/QH14  Luật 

30 Luật Du lịch 37/2018/QH14  Luật 

31 Luật Biên giới quốc gia 06/2003/QH11 Luật 

32 Luật Biên phòng 66/2020/QH14  Luật 

33 Luật Di sản văn hóa năm 2001 
10/VBHN-

VPQH10 
Luật 

34 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 29/2018/QH14  Luật 

35 Luật Phòng cháy chữa cháy 40/2013/QH14 Luật 

36 Luật Quy hoạch năm 2017 16/2017/QH14  Luật 

37 Luật Đấu giá tài sản 01/2016/QH14 Luật 

38 
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công 

cụ hỗ trợ 
14/2017/QH14 Luật 

file:///D:/ThaiCHCN/Tai%20lieu%20van%20ban/Cac%20van%20ban%20PTDS_CHCN/Luat%20QNCN_Vien%20chuc%20Quoc%20phong_98.2015.QH13.pdf
file:///D:/ThaiCHCN/Tai%20lieu%20van%20ban/Cac%20van%20ban%20PTDS_CHCN/Luat%20To%20chuc%20Chinh%20quyen%20dịa%20phong_2019_22-vbhn-vpqh.pdf
file:///D:/ThaiCHCN/Tai%20lieu%20van%20ban/Cac%20van%20ban%20PTDS_CHCN/Luat%20To%20chuc%20Chinh%20quyen%20dịa%20phong_2019_22-vbhn-vpqh.pdf
file:///D:/ThaiCHCN/Tai%20lieu%20van%20ban/Cac%20van%20ban%20PTDS_CHCN/Luat%20Tai%20nguyen%20Moi%20truong%20bien%20dao%202018_33_VBHN-VPQH.pdf
file:///D:/ThaiCHCN/Tai%20lieu%20van%20ban/Cac%20van%20ban%20PTDS_CHCN/Luat%20Tai%20nguyen%20Moi%20truong%20bien%20dao%202018_33_VBHN-VPQH.pdf
file:///D:/ThaiCHCN/Tai%20lieu%20van%20ban/Cac%20van%20ban%20PTDS_CHCN/Luat%20Tai%20nguyen%20Moi%20truong%20bien%20dao%202018_33_VBHN-VPQH.pdf
file:///D:/ThaiCHCN/Tai%20lieu%20van%20ban/Cac%20van%20ban%20PTDS_CHCN/Luat_80.2015.QH13_Ban%20hanh%20van%20ban_Thai.pdf
file:///D:/ThaiCHCN/Tai%20lieu%20van%20ban/Cac%20van%20ban%20PTDS_CHCN/Luat%20nghia%20vu%20Quan%20su_78.2015.QH13.pdf
file:///D:/ThaiCHCN/Tai%20lieu%20van%20ban/Cac%20van%20ban%20PTDS_CHCN/Luat%20To%20chuc%20Chinh%20phu%2047.2019.QH14.pdf
file:///D:/ThaiCHCN/Tai%20lieu%20van%20ban/Cac%20van%20ban%20PTDS_CHCN/Luat_LamNghiep_So%2016__2017_QH14.pdf
file:///D:/ThaiCHCN/Tai%20lieu%20van%20ban/Cac%20van%20ban%20PTDS_CHCN/Luat%20tai%20nguyen%20nuoc%202018%20so_22-VBHN-VPQH..pdf
file:///D:/ThaiCHCN/Tai%20lieu%20van%20ban/Cac%20van%20ban%20PTDS_CHCN/Luat%20tai%20nguyen%20nuoc%202018%20so_22-VBHN-VPQH..pdf
file:///D:/ThaiCHCN/Tai%20lieu%20van%20ban/Cac%20van%20ban%20PTDS_CHCN/Luat%20trung%20mua%20so%2075_2008_QH12.DOC
file:///D:/ThaiCHCN/Tai%20lieu%20van%20ban/Cac%20van%20ban%20PTDS_CHCN/Luat%20dau%20tu%20so%2061_2020_QH14_THai.pdf
file:///D:/ThaiCHCN/Tai%20lieu%20van%20ban/Cac%20van%20ban%20PTDS_CHCN/Luat%20Cong%20an%20nhan%20dan_37.2018.QH14..pdf
file:///D:/ThaiCHCN/Tai%20lieu%20van%20ban/Cac%20van%20ban%20PTDS_CHCN/Luat%20bien%20phong_66.2020.QH14.pdf
file:///D:/ThaiCHCN/Tai%20lieu%20van%20ban/Cac%20van%20ban%20PTDS_CHCN/Luat%20Phong%20chong%20thien%20tai%202020%20vbhn%2004-vbhn-vpqh.pdf
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39 Luật Cảnh sát cơ động 04/2022/QH15 Luật 

40 Luật Đê điều 
05/VBHN-VPQH 

2020 
Luật 

41 Luật Xử lý vi phạm hành chính 15/2012/QH13 Luật 

42 Luật Ngân Sách 83/2015/QH13 Luật 

43  Luật Thủy lợi 08/2017/QH14 Luật 

44 Luật Khoáng sản 60/2010/QH12 Luật 

45 Luật Kiến trúc 40/2019/QH14 Luật 

46 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  75/2015/QH13 Luật 

47 Luật Hàng không 36/VBHN-VPQH Luật 

48 
Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 

năm 2018 

33/VBHN-

VPQH; 

10/12/2018  

Luật 

49 
Pháp Lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên 

quan đến an ninh quốc gia 

32/2007/PL-

UBTVQH11 

Pháp 

lệnh 

VII CÁC NGHỊ ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN   

1 
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/10/2017 

Nghị 

định 

2 
Nghị định quy định về bồi thường tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất; 

47/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 

Nghị 

định 

4 
Nghị định về kết hợp quốc phòng với kinh tế-xã 

hội và kinh tế-xã hội với quốc phòng; 

164/2018/NĐ-CP 

ngày 21/12/2018 

Nghị 

định 

5 
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công; 

151/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 

Nghị 

định 

6 
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật 

Quy hoạch; 

37/2019/NĐ-CP 

ngày 07/5/2019 

Nghị 

định 

7 
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Đầu tư; 

31/2021/NĐ-CP 

ngày 26/3/2021 

Nghị 

định 

8 
Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh 

vực quốc phòng, cơ yếu; 

04/VBHN-BQP 

ngày 05/8/2022 

Nghị 

định 

file:///D:/ThaiCHCN/Tai%20lieu%20van%20ban/Cac%20van%20ban%20PTDS_CHCN/Luat%20Tai%20nguyen%20Moi%20truong%20bien%20dao%202018_33_VBHN-VPQH.pdf
file:///D:/ThaiCHCN/Tai%20lieu%20van%20ban/Cac%20van%20ban%20PTDS_CHCN/Luat%20Tai%20nguyen%20Moi%20truong%20bien%20dao%202018_33_VBHN-VPQH.pdf
file:///D:/ThaiCHCN/Tai%20lieu%20van%20ban/Cac%20van%20ban%20PTDS_CHCN/Luat%20Tai%20nguyen%20Moi%20truong%20bien%20dao%202018_33_VBHN-VPQH.pdf
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9 

Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh 

vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống 

tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, 

cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình 

144/2021/NĐ-CP 

ngày 01/01/2022 

Nghị 

định 

10 

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình liên 

quan đến an ninh quốc gia 

126/2008/NĐ-CP 

Ngày 11/12/2008 

Nghị 

định 

11 
Nghị định quy định về bảo vệ cơ quan doanh 

nghiệp 

06/2013/NĐ-CP 

Ngày 09/01/2013 

Nghị 

định 

12 
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ bí mật nhà nước 

26/2020/NĐ-CP 

Ngày 28/02/2020 

Nghị 

định 

13 
Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi nhà nước thu hồi đất 

47/2014/NĐ-CP 

Ngày 15/05/2014 

Nghị 

định 

14 
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật 

Thủy lợi 

67/2018/NĐ-CP 

Ngày 14/05/2018 

Nghị 

định 

15 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về chế độ 

phụ cấp đặc thù quân sự đối với một số đối tượng 

trong QĐNDVN 

15/2009/QĐ-TTg  

ngày 21/01/2009 

Quyết 

định 

16 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quy chế bảo đảm an ninh, an toàn căn cứ quân sự 

Cam Ranh 

44/2015/QĐ-TTg  

ngày 22/9/2015 

Quyết 

định 

17 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế 

Cam Ranh- Bộ Quốc phòng 

25/2016/QĐ-TTg  

ngày 27/6/2016 

Quyết 

định 

18 

Quyết định Thủ tướng Chính phủ Ban hành danh 

mục tài sản đặc biệt; tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng tài sản đặc biệt tại các đơn vị trong Quân đội 

nhân dân Việt Nam; 

01/2018/QĐ-TTg 

ngày 09/3/2018 

Quyết 

định  

19 

Thông tư liên tịch giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Nội 

vụ và Bộ Tài chính, Hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 15/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của 

Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù 

quân sự đối với một số đối tượng trong QĐNDVN 

30/2009/TTLT-

BQP-BNV-BTC 

ngày 19/6/2009 

Thông 

tư liên 

tịch 

20 

Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04 

tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về quy hoạch, 

xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn kho 

đạn dược, vật liệu nổ; nhà máy sản xuất đạn dược, 

vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng quản lý 

08/2008/TTLT-

BQP-BTNMT 

ngày 28/ 01 2008 

Thông 

tư liên 

tịch 

21 

Thông tư  của Bộ trưởng bộ Thông tin truyền 

thông về hướng dẫn cơ quan báo chí xây dựng 

chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc 

phòng và an ninh cho toàn dân 

38/2017/TT-

BTTTT ngày 

13/12/2017 

Thông 

tư 

 


